
Dân tộc thiểu số Miền núi

I TỔNG CỘNG   72   72   29

1 Xã khu vực I   9   9   

2 Xã khu vực II   11   11   

3 Xã khu vực III   52   52   29

II CHI TIẾT   72   29

1 Phường Tân Hoà I X

2 Xã Cao Dương I X

3 Xã Đạo Trù I X

4 Xã Tu Vũ I X

5 Xã Thanh Sơn I X

6 Xã Lạc Thủy I X

7 Phường Hòa Bình I X

8 Phường Thống Nhất I X

9 Xã Thịnh Minh I X

10 Xã Võ Miếu II X

11 Xã Bình Tuyền II X

12 Xã Đại Đình II X

13 Phường Kỳ Sơn II X

14 Xã Lương Sơn II X

15 Xã Yên Lãng II X

16 Xã An Nghĩa II X

17 Xã Liên Sơn II X

18 Xã Yên Thủy II X

19 Xã Tam Đảo II X

20 Phường Xuân Hoà II X

21 Xã Sơn Lương III X

22 Xã Văn Miếu III X X

23 Xã Thung Nai III X X

24 Xã Mường Thàng III X X

25 Xã Pà Cò III X X

26 Xã Minh Hòa III X

27 Xã Long Cốc III X X

28 Xã Xuân Đài III X X

29 Xã Đà Bắc III X X

30 Xã Tân Pheo III X X

31 Xã Đức Nhàn III X X

Xã thuộc khu 

vực I, II, III

Trong đó
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32 Xã Mường Động III X X

33 Xã Yên Trị III X

34 Xã Mường Bi III X X

35 Xã Tiền Phong III X X

36 Xã Mường Hoa III X X

37 Xã Nhân Nghĩa III X

38 Xã Bao La III X X

39 Xã Hợp Kim III X

40 Xã Thượng Cốc III X

41 Xã Quyết Thắng III X

42 Xã Mai Hạ III X X

43 Xã Vân Sơn III X X

44 Xã Ngọc Sơn III X X

45 Xã Trung Sơn III X X

46 Xã Thượng Long III X

47 Xã Quy Đức III X X

48 Xã Kim Bôi III X

49 Xã Xuân Viên III X

50 Xã Hương Cần III X

51 Xã Nật Sơn III X X

52 Xã Cao Phong III X X

53 Xã Dũng Tiến III X

54 Xã Thu Cúc III X X

55 Xã Yên Lập III X

56 Xã Tân Mai III X X

57 Xã Đại Đồng III X

58 Xã Minh Đài III X

59 Xã An Bình III X

60 Xã Yên Sơn III X

61 Xã Cao Sơn III X X

62 Xã Tân Lạc III X

63 Xã Khả Cửu III X X

64 Xã Tân Sơn III X X

65 Xã Lạc Sơn III X

66 Xã Lai Đồng III X X

67 Xã Toàn Thắng III X

68 Xã Mai Châu III X X

69 Xã Yên Phú III X

70 Xã Mường Vang III X X

71 Xã Cự Đồng III X

72 Xã Lạc Lương III X
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